
Thứ Buổi Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 11A1 11A2 11A3 11A4 12A1 12A2 12A3 12A4

1 SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC SHC

2 Toán Toán CĐHo Văn Địa CĐHo Sinh Sử Văn Anh Văn Anh Văn

3 X X X X X X X X X X X X X

4 X X X X X X X X X X X X X

5

6

7

8

9

1 TnDP TnDP TnDP TnDP TnDP TnDP TnDP TnDP TnDP HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

2 TnDP TnDP TnDP TnDP TnDP TnDP TnDP TnDP TnDP HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

3 X X X X X X X X X X X X X

4 X X X X X X X X X X X X X

5

6

7

8

9

1 Anh Lí Hóa CĐSu Văn Sinh Toán Văn Địa Địa Anh Sinh Địa

2 Anh Văn CĐDi Anh Văn Sinh CĐTo Toán Sinh Địa Sử Toán Địa

3 Toán Anh Văn Anh CN Văn CĐLi CĐDi CĐCd Sử Lí Địa Anh

4 Toán Anh Văn Toán CN Văn Lí CĐDi Sử CD Lí Địa Anh

5

6

7

8

9

1 Lí Hóa GKP Anh CĐSi Toán Văn Anh Anh Sinh Địa Toán Sử

2 Sinh Lí Toán GKP Anh Sử Văn Anh Anh Hóa Địa Toán Lí

3 Văn Sinh Anh Lí CĐTo Tin Sử CĐCd CN Anh Toán Anh Lí

4 Văn Sinh Anh CN CĐTo Tin Anh Sinh GKP Anh Hóa Sử Toán

5

6

7

8

9

1 CĐLi Tin Anh CĐVa Sinh Văn Anh Địa Toán Văn Sinh CD Hóa

2 Hóa Tin Địa CĐVa Sinh Lí Anh CN Văn Toán Hóa Văn Toán

3 Hóa Hóa Toán CN Văn Anh Sinh Anh Văn Toán CD Văn Sinh

4 Anh CĐLi CĐVa Toán Toán Hóa Tin Văn CĐDi Lí Văn Hóa CD

5 Sinh Anh CĐVa CĐLi GKP Hóa Tin Văn CĐDi Lí Văn Hóa Anh

6

7

8

9

1 Tin Toán Văn Lí Anh Anh Văn GKP CN Văn Toán Lí Hóa

2 Tin Văn Hóa Văn Anh Anh Lí CĐCd Sinh Văn Toán Lí Văn

3 Lí Văn Tin Văn Toán Lí Hóa Sinh CĐCd Hóa Anh Anh Văn

4 Văn CĐHo Tin Địa CĐVa CĐLi Hóa CN Anh Toán Anh Văn Toán

5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

S

C

S

C

S

C

C

S

C

S

C

S

SỞ GD& ĐT TỈNH ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023- 2024

Áp dụng từ ngày 25/3/2024- 30/3/2024 T28

HIỆU TRƯỞNG

Lưu ý: 

1) Từ viết tắt môn học: 

QA: Giáo dục QPAN; HĐtn: Hoạt động trải nghiệp hướng nghiệp/ Hướng nghiệp 12;

ThD: Thể dục; CD: Giáo dục công dân; GKP: Giáo dục kinh tế pháp luật; 

SHL: Sinh hoạt lớp; CN : Công nghệ; ; X: Kiểm tra tập trung

CĐ: Chuyên đề (To: Toán, Li: Lí, Ho: Hóa, Si: Sinh, Va: Văn; Su: Sử, Di: Địa, Cd: GDKTPL)

VaDP, SuDP, DiDP, CdDP, TnDP: Giáo dục địa phương theo bộ môn: Văn, Sử, Địa, GDKTPL, 

HĐTNHĐTN

2) Tăng/ giảm tiết một số môn liên quan kiểm tra giữa HK và nghỉ thứ 7 tuần 26



Thứ Buổi Tiết 10TA1 10TA2 10TA3 10TA4 10TA5 11TA1 11TA2 11TA3 11TA4 12TA1 12TA2 12TA3 12TA4

6 Toán Toán CD Anh Hóa Hóa Sử Văn Văn

7 Toán Văn Sử Anh Hóa Anh Văn CD Toán

8 Văn Hóa Địa Toán Toán Toán Toán Sử CD

9 Văn Hóa Anh Toán Toán Toán Toán Địa Sử

10

6 Hóa Văn Văn Anh Toán Toán Lí Anh Anh Hóa CD Sử Văn

7 Hóa Lí Toán Anh Toán Văn Toán Anh Anh Hóa Sử CD Văn

8 Lí Anh Toán CD Văn Hóa Văn Sử Địa Văn Anh Toán Anh

9 Toán Anh CD Toán Văn Hóa Văn Địa Sử Văn Anh Toán Anh

10

6 Lí Toán Văn Địa Sử Văn Anh Toán CD Lí Anh Văn Toán

7 Anh Toán Văn Sử Anh Văn Anh Toán Địa Hóa Địa Văn CD

8 Anh Lí Sử Văn Anh Lí Văn CD Toán Toán Toán Anh Địa

9 Văn Anh CD Văn Địa Lí Lí Địa Toán Toán Toán Anh Sử

10

6 Anh CD Văn Toán Lí Văn Địa Anh

7 Anh Toán Văn CD Lí Văn Anh Địa

8 Sử Toán CD Văn Anh Địa Toán Toán

9 Toán Địa Sử Văn Anh CD Toán Toán

10

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

2 C

3 C

6 C

7 C

4 C

5 C

SỞ GD& ĐT TỈNH ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
THỜI KHÓA BIỂU HỌC THÊM

HỌC KÌ 2, NĂM HỌC 2023- 2024

Áp dụng từ ngày 25/3/2024- 30/3/2024 

T28

HIỆU TRƯỞNG



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A1-SHC 11A2-Toán

2 10A1-Toán 11A2-CĐTo

3 10A1-Toán

4 10A1-Toán

5 10A1-SHL

6 10TA1-Toán

7 10TA1-Toán 11TA2-Toán

8 11TA2-Toán

9 11TA2-Toán 10TA1-Toán

10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A1-SHC 12A3-Toán 10A2-Toán

2 10A2-Toán 12A3-Toán 12A3-Toán 12A1-Toán

3 10A5-CĐTo 12A1-Toán 10A5-Toán

4 10A5-CĐTo 10A5-Toán 12A1-Toán

5 12A1-SHL

6 10TA2-Toán 10TA5-Toán 10TA2-Toán

7 10TA5-Toán 10TA2-Toán

8 12TA1-Toán 12TA3-Toán 12TA1-Toán 12TA3-Toán

9 12TA1-Toán 12TA3-Toán 12TA1-Toán 12TA3-Toán

10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHC 11A1-Toán 11A4-Toán

2 11A3-Toán 10A3-Toán

3 10A3-Toán

4 10A4-Toán 10A4-Toán

5

6 11TA1-Toán 11TA3-Toán 11TA4-Toán

7 10TA3-Toán 11TA3-Toán 10TA4-Toán

8 11TA1-Toán 10TA3-Toán 11TA4-Toán 10TA4-Toán

9 11TA1-Toán 10TA4-Toán 11TA4-Toán 10TA3-Toán

10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A4-SHC 12A2-Toán

2 12A4-Toán 12A2-Toán

3 12A2-Toán

4 12A4-Toán 12A4-Toán

5 12A4-SHL

6 12TA4-Toán

7 12TA4-Toán

8 12TA2-Toán 12TA2-Toán 12TA4-Toán

9 12TA2-Toán 12TA2-Toán 12TA4-Toán

10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHC 10A2-Lí 10A1-Lí 10A1-CĐLi 10A4-Lí

2 10A2-Lí 11A2-Lí

3 11A2-CĐLi 10A4-Lí 10A4-CN 10A1-Lí

4 11A2-Lí 10A4-CN 10A2-CĐLi

5 10A4-CĐLi

6 11TA2-Lí 10TA1-Lí

7 10TA2-Lí

8 10TA1-Lí 10TA2-Lí

9 11TA2-Lí

10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A1-SHC 12A3-Lí

2 12A4-Lí 11A1-Lí 12A3-Lí

3 12A2-Lí 12A4-Lí 11A1-Lí

4 12A2-Lí 12A1-Lí 11A1-CĐLi

Giáo Viên

Giáo Viên

C

5 Trần Văn Chiến

6 Đặng Văn Đoài

S

C

4 Đỗ Thế Việt

C

Giáo Viên

S

Giáo Viên

2 Đoàn Văn Bạ

S

C

C

1 Hoàng Văn Cương

3 Đặng Văn Tiến

S

Giáo Viên

S

Giáo Viên

S

SỞ GD& ĐT TỈNH ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023- 2024 

Áp dụng từ ngày 25/3/2024- 30/3/2024 T28



5 12A1-Lí 11A1-SHL

6 12TA1-Lí 12TA1-Lí

7 12TA1-Lí

8 11TA1-Lí

9 11TA1-Lí

10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A2-SHC

2 11A1-CĐHo 10A1-Hóa

3 10A1-Hóa 11A2-Hóa

4 11A1-Hóa 11A2-Hóa

5 11A1-Hóa 11A2-SHL

6 11TA2-Hóa 10TA1-Hóa

7 11TA2-Hóa 10TA1-Hóa

8 11TA1-Hóa

9 11TA1-Hóa

10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A2-SHC 10A3-Hóa 10A2-Hóa 12A4-Hóa 12A4-Hóa

2 10A3-CĐHo 12A1-Hóa 12A2-Hóa 10A3-Hóa

3 10A2-Hóa 12A1-Hóa

4 12A2-Hóa 12A3-Hóa 10A2-CĐHo

5 12A3-Hóa 10A2-SHL

6 12TA1-Hóa 12TA1-Hóa

7 12TA1-Hóa 12TA1-Hóa

8 10TA2-Hóa

9 10TA2-Hóa

10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A3-SHC 12A3-Sinh 12A1-Sinh 12A2-Sinh 11A4-CN

2 11A4-Sinh 11A3-CN 11A4-Sinh

3 11A4-CN 12A4-Sinh 11A3-Sinh

4 11A3-Sinh 11A3-CN

5 11A3-SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHC 11A1-Sinh 10A5-CĐSi 10A5-Sinh

2 11A2-Sinh 11A1-Sinh 10A1-Sinh 10A5-Sinh

3 10A5-CN 10A2-Sinh 11A2-Sinh

4 10A5-CN 10A2-Sinh

5 10A1-Sinh

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHC 10A2-Tin 10A1-Tin

2 10A2-Tin 10A1-Tin

3 11A1-Tin 10A3-Tin

4 11A1-Tin 11A2-Tin 10A3-Tin

5 11A2-Tin

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A3-SHC 10A5-Văn 10A4-CĐVa 10A3-Văn

2 10A4-Văn 10A5-Văn 10A4-CĐVa 10A4-Văn

3 10A3-Văn 10A5-Văn 10A4-Văn

4 10A3-Văn 10A3-CĐVa 10A5-CĐVa

5 10A3-CĐVa 10A3-SHL

6 10TA3-Văn 10TA3-Văn

7 10TA3-Văn

8 10TA5-Văn 10TA4-Văn

9 10TA5-Văn 10TA4-Văn

10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHC 11A3-Văn 11A2-Văn 11A1-Văn 11A2-Văn

2 11A4-Văn 10A2-Văn 11A2-Văn 11A4-Văn 10A2-Văn

3 11A1-Văn 10A1-Văn 11A4-Văn 10A2-Văn

4 11A1-Văn 10A1-Văn 11A3-Văn 10A1-Văn

5 11A3-Văn

6 10TA2-Văn 11TA1-Văn 11TA3-Văn

Giáo Viên

Giáo Viên

C

C

7 Vũ Văn Dũng

Giáo Viên

S

C

12 Hoàng Anh

8 Phạm Thị Linh

S

C

Giáo Viên

Giáo Viên

S

6 Đặng Văn Đoài

11 Nguyễn Nhân Thắng S

S

S

Giáo Viên

9 Trần Thị Hường

10 Trường Văn Minh

C

13 Phạm Thị Duyến

S

Giáo Viên

S



7 10TA2-Văn 11TA1-Văn 11TA1-Văn 11TA3-Văn

8 10TA1-Văn 11TA2-Văn 11TA2-Văn 11TA4-Văn

9 10TA1-Văn 11TA2-Văn 10TA1-Văn 11TA4-Văn

10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A2-SHC 12A1-Văn 12A1-Văn

2 12A2-Văn 12A3-Văn 12A1-Văn

3 12A3-Văn

4 12A2-Văn 12A3-Văn

5 12A2-Văn 12A2-SHL

6 12TA3-Văn 12TA3-Văn 12TA2-Văn

7 12TA2-Văn 12TA3-Văn 12TA2-Văn

8 12TA1-Văn

9 12TA1-Văn

10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHC TnDP-K10

2 12A4-Văn TnDP-K10 12A4-Văn

3 12A4-Văn

4

5

6 12TA4-Văn 12TA4-Văn

7 12TA4-Văn

8

9

10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A4-SHC 10A4-CĐSu 12A4-Sử

2 11A3-Sử 12A2-Sử 11A1-Sử

3 12A1-Sử 11A2-Sử

4 11A4-Sử 12A3-Sử

5 11A4-SHL

6 12TA2-Sử 12TA3-Sử 10TA5-Sử

7 10TA5-Sử 12TA2-Sử 10TA4-Sử

8 12TA3-Sử 11TA3-Sử 10TA3-Sử 10TA3-Sử

9 12TA4-Sử 11TA4-Sử 12TA4-Sử 11TA3-Sử

10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHC TnDP-K11 12A1-Địa

2 TnDP-K11 12A1-Địa

3

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A5-SHC 12A4-Địa 12A2-Địa

2 10A5-Địa 12A4-Địa 12A2-Địa

3 12A3-Địa

4 12A3-Địa 10A4-Địa

5 10A5-SHL

6 10TA4-Địa 12TA3-Địa

7 12TA2-Địa 12TA4-Địa

8 10TA5-Địa 12TA4-Địa 12TA2-Địa

9 12TA3-Địa 10TA5-Địa 10TA4-Địa

10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHC 11A4-Địa 11A3-Địa

2 10A3-CĐDi 10A3-Địa

3 11A3-CĐDi

4 11A3-CĐDi 11A4-CĐDi

5 11A4-CĐDi

6

7 11TA4-Địa

8 11TA4-Địa

9 11TA3-Địa 11TA3-Địa

Giáo Viên

19 Hoàng Thị Huế

S

C

19a Đàm Thị Hiền

C

Giáo Viên

18 Nguyễn Văn Chiến

S

Giáo Viên

15 Hoàng Hùng Hữu

C

Giáo Viên

S

C

Giáo Viên

14 Đỗ Thị Kim Huế

S

S

Giáo Viên

C

C

13 Phạm Thị Duyến

16 Lê Xuân Gắng

S



10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A4-SHC 12A2-Anh 10A4-Anh 10A5-Anh

2 12A1-Anh 10A4-Anh 10A5-Anh 10A5-Anh

3 10A4-Anh 12A1-Anh 12A2-Anh

4 12A1-Anh 12A2-Anh

5 10A4-SHL

6 10TA4-Anh 12TA2-Anh

7 12TA1-Anh 10TA4-Anh 10TA5-Anh

8 12TA2-Anh 10TA5-Anh 12TA1-Anh

9 10TA5-Anh 12TA2-Anh 12TA1-Anh

10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHC 10A1-Anh 11A3-Anh 10A3-Anh

2 10A1-Anh 11A3-Anh

3 10A2-Anh 10A3-Anh 11A3-Anh

4 10A2-Anh 10A3-Anh 10A1-Anh

5 10A2-Anh

6 11TA3-Anh 10TA3-Anh

7 11TA3-Anh 10TA1-Anh 10TA3-Anh

8 10TA2-Anh 10TA1-Anh

9 10TA2-Anh 10TA2-Anh

10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A3-SHC 11A4-Anh 11A2-Anh 11A1-Anh

2 12A3-Anh 11A4-Anh 11A2-Anh 11A1-Anh

3 12A4-Anh 12A3-Anh 11A1-Anh 12A3-Anh

4 12A4-Anh 11A2-Anh 11A4-Anh

5 12A4-Anh 12A3-SHL

6 11TA1-Anh 11TA4-Anh 11TA2-Anh 12TA4-Anh

7 11TA1-Anh 11TA4-Anh 11TA2-Anh 12TA3-Anh

8 12TA4-Anh 12TA3-Anh

9 12TA4-Anh 12TA3-Anh

10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHC 10A3-CD 12A3-CD 11A3-CD

2 10A4-CD 11A3-CĐCd

3 11A4-CĐCd 11A3-CĐCd 12A2-CD 11A4-CĐCd

4 12A1-CD 11A4-CD 12A4-CD

5 10A5-CD

6 10TA5-CD 12TA2-CD 11TA4-CD 10TA4-CD

7 12TA3-CD 12TA3-CD 12TA4-CD 11TA4-CD

8 12TA4-CD 10TA4-CD 11TA3-CD 11TA3-CD

9 10TA3-CD 10TA3-CD 12TA2-CD

10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHC

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHC

2

3

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

6

C

19a Đàm Thị Hiền

Giáo Viên

25 Hoàng Xuân Quang

S

C

Giáo Viên

C

S

24 Nguyễn Quốc Khanh

S

Giáo Viên

Giáo Viên

21 Dương Thị Phượng

22 Trần Việt Thiên

C

S

C

Giáo Viên

23 Hoàng Minh Hải

S

C

S

Giáo Viên

C

20 Đỗ Thị Phụng



7

8

9

10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHC HNg-K12

2 HNg-K12

3

4

5

Giáo Viên

S26 Trần Bảo Ngọc

25 Hoàng Xuân Quang

C

Lưu ý: 
1) Từ viết tắt môn học: 

QA: Giáo dục Quốc phòng An ninh; HĐTN: Hoạt động trải nghiệp hướng nghiệp; ThD: Thể dục; 

CD: Giáo dục công dân; GKP: Giáo dục kinh tế pháp luật; SHL: Sinh hoạt lớp; CN : Công nghệ; HNg: Hướng nghiệp; 

X: Kiểm tra giữa/cuối HK

CĐ: Chuyên đề (To: Toán, Li: Lí, Ho: Hóa, Si: Sinh, Va: Văn; Su: Sử, Di: Địa)

VaDP, SuDP, DiDP, CdDP, TnDP: Giáo dục địa phương theo bộ môn: Văn, Sử, Địa, GDKTPL, HĐTN

2) Các lớp học môn Thể dục: 12T1 (12A1, 12A2); 12T3 (12A3, 12A4); 11T1 (11A1, 11A2); 10T1 (10A1, 10A2); 10T3 (10A3, 10A4)

3) Tăng/ giảm tiết một số môn liên quan kiểm tra giữa HK và nghỉ thứ 7 tuần 26

HIỆU TRƯỞNG



Thứ Buổi Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 11A1 11A2 11A3 11A4 12A1 12A2 12A3 12A4

1 Toán 3 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3

2 Lí 2 2 0 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2

3 Hóa 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2

4 Sinh 2 2 0 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1

5 Tin 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

6 Văn 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7 Sử 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Địa 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2

9 Anh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

10 CDGKP 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1

11 ThD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 QA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 CN 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0

14 HĐTN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2

15 SHL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 SHC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 CĐTo 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0

18 CĐLi 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

19 CĐHo 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

20 CĐSi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

21 CĐVa 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

22 CĐSu 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 CĐDi 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0

24 CĐCd 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0

25 VaDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 SuDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 DiDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 CdDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 TnDP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0

Tổng 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

1 Toán 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 4 4

2 Lí 2 2 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0

3 Hóa 2 2 0 0 0 2 2 0 0 4 0 0 0

4 Sinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Tin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Văn 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3

7 Sử 0 0 2 1 2 0 0 2 1 0 2 2 2

8 Địa 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2

9 CD 0 0 2 2 1 0 0 2 2 0 2 2 2

10 Anh 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3

Tổng 12 12 12 12 12 12 12 12 12 16 16 16 16

Kiểm 

tra
KTr X 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tiết 10TA1 10TA2 10TA3 10TA4 10TA5 11TA1 11TA2 11TA3 11TA4 12TA1 12TA2 12TA3 12TA4
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SỞ GD& ĐT TỈNH ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
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